
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG Cao ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
ĐỘC LẬP - TỰ Do - HẠNH PHÚC

MẪu IN C2050

KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

.

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Kế toán (HTKT)Ngành Kế toán (HTKT)Ngành Kế toán (HTKT)Ngành Kế toán (HTKT)
Khối 11AKhối 11AKhối 11AKhối 11A

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

1 0709004 Pháp luật ñại cương 2.0 30 30

2 0710001 Anh văn 1 3.0 45 45

3 0711003 Giáo dục thể chất 1 1.0 30 30

4 0712001 Tin học ñại cương 3.0 60 30 30

5 0712002 Toán cao cấp 3.0 45 45

6 0713001 Quản trị học 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 14.014.014.014.0 240240240240 180180180180 60606060

Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

1 0709001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin

5.0 75 75

2 0710002 Anh văn 2 4.0 60 60

3 0711004 Giáo dục thể chất 2 1.0 30 30

4 0715001 Kinh tế vi mô 3.0 45 45

5 0717001 Nguyên lý kế toán 3.0 45 45

6 0718001 Nguyên lý thống kê 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 18.018.018.018.0 285285285285 255255255255 30303030

Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

1 0709005 Pháp luật kinh tế 2.0 30 30

2 0710003 Anh văn chuyên ngành kinh tế 2.0 30 30

3 0711001 Giáo dục Quốc phòng An ninh (135 tiết) 3.0 135

4 0711005 Giáo dục thể chất 3 1.0 30 30

5 0712003 Toán xác suất thống kê 3.0 45 45

6 0716001 Tài chính tiền tệ 2.0 30 30

7 0716004 Thuế 2.0 30 30

8 0717002 Kế toán tài chính 1 5.0 75 75



CộngCộngCộngCộng 20.020.020.020.0 405405405405 240240240240 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

1 0709003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 30 30

2 0713015 Tâm lý học ñại cương 2.0 30 30

3 0714006 Kỹ năng giao tiếp 2.0 30 30

4 0715004 Soạn thảo văn bản 2.0 30 30

5 0716002 Tài chính doanh nghiệp 3.0 45 45

6 0717003 Kế toán tài chính 2 5.0 75 75

7 0717008 Kế toán thương mại dịch vụ và xây lắp 3.0 45 45

8 0718002 Thống kê doanh nghiệp 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 21.021.021.021.0 315315315315 315315315315
SV chọn 2 tín chỉ trong các MH nhóm tự chọn 01

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0713002 Quản trị doanh nghiệp 2.0 30 30

2 0717004 Kế toán quản trị 3.0 45 45

3 0717010 Tin học kế toán 3.0 60 30 30

4 0717011 Tổ chức công tác kế toán 2.0 30 30

5 0717012 Thực hành kế toán 3.0 90 90

6 0718004 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh 3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 16.016.016.016.0 300300300300 180180180180 120120120120

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0709002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

3.0 45 45

2 0717005 Kế toán hành chính sự nghiệp 2.0 30 30

3 0717006 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.0 30 30

4 0717007 Kế toán ngân sách xã, phường 2.0 30 30

5 0717009 Kiểm toán 2.0 30 30

6 0717013 Thực hành kế toán tổng hợp 3.0 90 90

7 0717014 Đề án chuyên môn 1.0 30 30

8 0717015 Thực tập tốt nghiệp 6.0 270 270

CộngCộngCộngCộng 21.021.021.021.0 555555555555 165165165165 390390390390
SV chọn 2 tín chỉ trong các MH nhóm tự chọn 02

Đà Nẵng, Ngày 07 tháng 11 năm 2011
PHÒNG ĐÀo TẠo HIỆu TRƯỞNG



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG Cao ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
ĐỘC LẬP - TỰ Do - HẠNH PHÚC

MẪu IN C2050

KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

.

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)
Khối 11CKhối 11CKhối 11CKhối 11C

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

1 0701001 Hoá học ñại cương 3.0 60 30 30

2 0707001 Hoá sinh học 3.0 60 30 30

3 0709001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin

5.0 75 75

4 0710001 Anh văn 1 3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 14.014.014.014.0 240240240240 180180180180 60606060

Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

1 0701003 Vẽ kỹ thuật 2.0 30 30

2 0702002 Kỹ thuật thực phẩm 5.0 75 75

3 0703001 Hóa phân tích 3.0 60 30 30

4 0706001 Sinh học ñại cương 3.0 45 45

5 0710002 Anh văn 2 4.0 60 60

6 0711003 Giáo dục thể chất 1 1.0 30 30

7 0712002 Toán cao cấp 3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 21.021.021.021.0 345345345345 285285285285 60606060

Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

1 0701002 Vật lý ñại cương 2.0 30 30

2 0702003 Thiết bị thực phẩm 3.0 45 45

3 0703003 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 2.0 30 30

4 0703004 Hóa học và phụ gia thực phẩm 3.0 45 45

5 0705001 Vi sinh vật học 3.0 60 30 30

6 0709003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 30 30

7 0709004 Pháp luật ñại cương 2.0 30 30

8 0711001 Giáo dục Quốc phòng An ninh (135 tiết) 3.0 135

9 0711004 Giáo dục thể chất 2 1.0 30 30



CộngCộngCộngCộng 21.021.021.021.0 435435435435 240240240240 60606060

Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

1 0702001 An toàn lao ñộng 2.0 30 30

2 0702004 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 2.0 30 30

3 0704006 Công nghệ chế biến thực phẩm 3.0 45 45

4 0704014 Công nghệ sau thu hoạch 3.0 45 45

5 0705002 Công nghệ vi sinh vật 3.0 45 45

6 0710004 Anh văn chuyên ngành kỹ thuật 2.0 30 30

7 0711005 Giáo dục thể chất 3 1.0 30 30

8 0712001 Tin học ñại cương 3.0 60 30 30

CộngCộngCộngCộng 19.019.019.019.0 315315315315 255255255255 60606060

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0703005 Quản lý chất lượng thực phẩm 2.0 30 30

2 0704013 Công nghệ sản xuất rượu, bia 4.0 75 45 30

3 0704015 Đồ án chuyên môn công nghệ TP 1.0 30 30

4 0709002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 10.010.010.010.0 180180180180 120120120120 60606060

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0703002 Phân tích và ñánh giá cảm quan thực phẩm 4.0 90 30 60

2 0704002 Công nghệ chế biến ngũ cốc 3.0 45 45

3 0704016 Thực tập tốt nghiệp 6.0 270 270

4 0713015 Tâm lý học ñại cương 2.0 30 30

5 0714006 Kỹ năng giao tiếp 2.0 30 30

6 0715004 Soạn thảo văn bản 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 19.019.019.019.0 495495495495 165165165165 330330330330
SV chọn 2 tín chỉ trong các MH nhóm tự chọn 01

Hướng Chuyên Sâu (CNTPBK): Chuyên ngành 2Hướng Chuyên Sâu (CNTPBK): Chuyên ngành 2Hướng Chuyên Sâu (CNTPBK): Chuyên ngành 2Hướng Chuyên Sâu (CNTPBK): Chuyên ngành 2

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0704009 Công nghệ sản xuất bánh kẹo 3.0 60 30 30

2 0704011 Công nghệ sản xuất ñường 3.0 45 45

3 0704012 Công nghệ sản xuất nước giải khát 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 135135135135 105105105105 30303030



KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)Ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP)
Khối 11CKhối 11CKhối 11CKhối 11C

Trang 3

Hướng Chuyên Sâu (CNTPRQ): Chuyên ngành 1Hướng Chuyên Sâu (CNTPRQ): Chuyên ngành 1Hướng Chuyên Sâu (CNTPRQ): Chuyên ngành 1Hướng Chuyên Sâu (CNTPRQ): Chuyên ngành 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0704001 Công nghệ chế biến dầu thực vật 2.0 30 30

2 0704003 Công nghệ chế biến rau quả 3.0 60 30 30

3 0704010 Công nghệ sản xuất chè, cà phê ca cao 3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 135135135135 105105105105 30303030

Hướng Chuyên Sâu (CNTPTS): Chuyên ngành 3Hướng Chuyên Sâu (CNTPTS): Chuyên ngành 3Hướng Chuyên Sâu (CNTPTS): Chuyên ngành 3Hướng Chuyên Sâu (CNTPTS): Chuyên ngành 3

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0704004 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ
sữa

2.0 30 30

2 0704005 Công nghệ chế biến súc sản 2.0 30 30

3 0704007 Công nghệ chế biến thủy sản 4.0 75 45 30

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 135135135135 105105105105 30303030

Đà Nẵng, Ngày 07 tháng 11 năm 2011
PHÒNG ĐÀo TẠo HIỆu TRƯỞNG



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG Cao ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
ĐỘC LẬP - TỰ Do - HẠNH PHÚC

MẪu IN C2050

KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

.

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)
Khối 11MKhối 11MKhối 11MKhối 11M

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

1 0709001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin

5.0 75 75

2 0710001 Anh văn 1 3.0 45 45

3 0711003 Giáo dục thể chất 1 1.0 30 30

4 0712002 Toán cao cấp 3.0 45 45

5 0713001 Quản trị học 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 14.014.014.014.0 225225225225 195195195195 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

1 0709004 Pháp luật ñại cương 2.0 30 30

2 0710002 Anh văn 2 4.0 60 60

3 0711004 Giáo dục thể chất 2 1.0 30 30

4 0712001 Tin học ñại cương 3.0 60 30 30

5 0712003 Toán xác suất thống kê 3.0 45 45

6 0713015 Tâm lý học ñại cương 2.0 30 30

7 0714006 Kỹ năng giao tiếp 2.0 30 30

8 0715001 Kinh tế vi mô 3.0 45 45

9 0715004 Soạn thảo văn bản 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 22.022.022.022.0 360360360360 300300300300 60606060
SV chọn 2 tín chỉ trong các MH nhóm tự chọn 01

Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

1 0709003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 30 30

2 0709005 Pháp luật kinh tế 2.0 30 30

3 0711001 Giáo dục Quốc phòng An ninh (135 tiết) 3.0 135

4 0711005 Giáo dục thể chất 3 1.0 30 30

5 0713002 Quản trị doanh nghiệp 2.0 30 30

6 0714001 Marketing căn bản 3.0 45 45

7 0715002 Kinh tế phát triển 2.0 30 30



KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)
Khối 11MKhối 11MKhối 11MKhối 11M

Trang 2

8 0717001 Nguyên lý kế toán 3.0 45 45

9 0718003 Thống kê kinh doanh 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 20.020.020.020.0 405405405405 240240240240 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

1 0710003 Anh văn chuyên ngành kinh tế 2.0 30 30

2 0713006 Quản trị chiến lược 3.0 60 30 30

3 0713009 Quản trị nguồn nhân lực 3.0 45 45

4 0713012 Quản trị tài chính 4.0 75 45 30

5 0713013 Quản trị thương hiệu 3.0 60 30 30

6 0714005 Quản trị marketing 2.0 30 30

7 0716003 Tài chính tín dụng 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 19.019.019.019.0 330330330330 240240240240 90909090

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0709002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

3.0 45 45

2 0712005 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3.0 60 30 30

3 0713004 Quản lý chất lượng 2.0 30 30

4 0713010 Quản trị rủi ro trong kinh doanh 3.0 45 45

5 0713016 Đề án chuyên môn 2.0 60 60

6 0715003 Kinh tế quốc tế 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 15.015.015.015.0 270270270270 180180180180 90909090

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0712004 Hệ thống thông tin quản lý 2.0 30 30

2 0713017 Thực tập tốt nghiệp 6.0 270 270

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 300300300300 30303030 270270270270



KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD)
Khối 11MKhối 11MKhối 11MKhối 11M

Trang 3

Hướng Chuyên Sâu (QTKDTH): Quản trị kinh doanh tổng hợpHướng Chuyên Sâu (QTKDTH): Quản trị kinh doanh tổng hợpHướng Chuyên Sâu (QTKDTH): Quản trị kinh doanh tổng hợpHướng Chuyên Sâu (QTKDTH): Quản trị kinh doanh tổng hợp

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0713003 Khởi sự kinh doanh 3.0 60 30 30

2 0713011 Quản trị sản xuất 3.0 45 45

3 0713014 Đàm phán kinh doanh 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 135135135135 105105105105 30303030

Hướng Chuyên Sâu (QTMARK): Quản trị MarketingHướng Chuyên Sâu (QTMARK): Quản trị MarketingHướng Chuyên Sâu (QTMARK): Quản trị MarketingHướng Chuyên Sâu (QTMARK): Quản trị Marketing

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0713007 Quản trị kênh phân phối 2.0 30 30

2 0714003 Nghiên cứu marketing 3.0 60 30 30

3 0714004 Quản trị chiêu thị 3.0 60 30 30

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 150150150150 90909090 60606060

Hướng Chuyên Sâu (QTTMDV): Quản trị thương mại dịch vụHướng Chuyên Sâu (QTTMDV): Quản trị thương mại dịch vụHướng Chuyên Sâu (QTTMDV): Quản trị thương mại dịch vụHướng Chuyên Sâu (QTTMDV): Quản trị thương mại dịch vụ

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0713005 Quản trị bán hàng 3.0 60 30 30

2 0713008 Quản trị kinh doanh quốc tế 3.0 45 45

3 0714002 Marketing thương mại - dịch vụ 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 8.08.08.08.0 135135135135 105105105105 30303030

Đà Nẵng, Ngày 07 tháng 11 năm 2011
PHÒNG ĐÀo TẠo HIỆu TRƯỞNG



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG Cao ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
ĐỘC LẬP - TỰ Do - HẠNH PHÚC

MẪu IN C2050

KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

.

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)
Khối 11SKhối 11SKhối 11SKhối 11S

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

1 0706001 Sinh học ñại cương 3.0 45 45

2 0707003 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2.0 30 30

3 0709001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin

5.0 75 75

4 0710001 Anh văn 1 3.0 45 45

5 0711003 Giáo dục thể chất 1 1.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 14.014.014.014.0 225225225225 195195195195 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

1 0701001 Hoá học ñại cương 3.0 60 30 30

2 0705001 Vi sinh vật học 3.0 60 30 30

3 0706003 Sinh học tế bào 2.0 30 30

4 0707001 Hoá sinh học 3.0 60 30 30

5 0710002 Anh văn 2 4.0 60 60

6 0712002 Toán cao cấp 3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 18.018.018.018.0 315315315315 225225225225 90909090

Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

1 0702005 Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học 3.0 45 45

2 0706002 Nhập môn công nghệ sinh học 2.0 30 30

3 0708004 Di truyền học 3.0 45 45

4 0709003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 30 30

5 0710004 Anh văn chuyên ngành kỹ thuật 2.0 30 30

6 0711001 Giáo dục Quốc phòng An ninh (135 tiết) 3.0 135

7 0711004 Giáo dục thể chất 2 1.0 30 30

8 0712001 Tin học ñại cương 3.0 60 30 30

CộngCộngCộngCộng 19.019.019.019.0 405405405405 210210210210 60606060



KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)
Khối 11SKhối 11SKhối 11SKhối 11S

Trang 2

Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

1 0705002 Công nghệ vi sinh vật 3.0 45 45

2 0706004 Công nghệ tế bào thực vật 3.0 45 45

3 0706006 Công nghệ sản xuất nấm 3.0 45 45

4 0707002 Công nghệ protein-enzyme 3.0 60 30 30

5 0708005 Sinh học phân tử 2.0 30 30

6 0709004 Pháp luật ñại cương 2.0 30 30

7 0711005 Giáo dục thể chất 3 1.0 30 30

8 0713015 Tâm lý học ñại cương 2.0 30 30

9 0714006 Kỹ năng giao tiếp 2.0 30 30

10 0715004 Soạn thảo văn bản 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 23.023.023.023.0 375375375375 315315315315 60606060
SV chọn 2 tín chỉ trong các MH nhóm tự chọn 01

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0705003 Thực hành Công nghệ vi sinh vật 1.0 30 30

2 0705007 Đồ án chuyên môn công nghệ sinh học 1.0 30 30

3 0706005 Thực hành Công nghệ tế bào 1.0 30 30

4 0706007 Thực hành Công nghệ sản xuất nấm 1.0 30 30

5 0708001 Công nghệ gen 3.0 45 45

6 0709002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam

3.0 45 45

CộngCộngCộngCộng 10.010.010.010.0 210210210210 90909090 120120120120

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0705004 Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải 3.0 60 30 30

2 0705006 Kiểm nghiệm vi sinh vật 3.0 60 30 30

3 0705008 Thực tập tốt nghiệp 6.0 270 270

4 0708006 An toàn sinh học 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 14.014.014.014.0 420420420420 90909090 330330330330



KẾ HoẠCH ĐÀo TẠo ToÀN KHÓa KHỐI LỚP

STT Mã HP Tên  học phần TC TS LT TH

Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)Hệ Đào Tạo Cao ñẳng Chính quy (Tín chỉ) (CTC)
Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)Ngành Công nghệ sinh học (CNSH)
Khối 11SKhối 11SKhối 11SKhối 11S

Trang 3

Hướng Chuyên Sâu (CNSHNN): Công nghệ sinh học nông nghiệpHướng Chuyên Sâu (CNSHNN): Công nghệ sinh học nông nghiệpHướng Chuyên Sâu (CNSHNN): Công nghệ sinh học nông nghiệpHướng Chuyên Sâu (CNSHNN): Công nghệ sinh học nông nghiệp

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0705005 Vi sinh vật trong nông nghiệp 3.0 45 45

2 0708003 Kỹ thuật trồng trọt 3.0 60 30 30

CộngCộngCộngCộng 6.06.06.06.0 105105105105 75757575 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0708002 Công nghệ chọn tạo giống cây trồng 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 2.02.02.02.0 30303030 30303030

Hướng Chuyên Sâu (CNSHTP): Công nghệ sinh học thực phẩmHướng Chuyên Sâu (CNSHTP): Công nghệ sinh học thực phẩmHướng Chuyên Sâu (CNSHTP): Công nghệ sinh học thực phẩmHướng Chuyên Sâu (CNSHTP): Công nghệ sinh học thực phẩm

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

1 0703003 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 2.0 30 30

2 0704008 Công nghệ lên men thực phẩm 4.0 75 45 30

CộngCộngCộngCộng 6.06.06.06.0 105105105105 75757575 30303030

Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14Học Kỳ 2 - Năm Học 13-14

1 0703005 Quản lý chất lượng thực phẩm 2.0 30 30

CộngCộngCộngCộng 2.02.02.02.0 30303030 30303030

Đà Nẵng, Ngày 07 tháng 11 năm 2011
PHÒNG ĐÀo TẠo HIỆu TRƯỞNG


